
Năm học 2024 - 2025

Hiệu trưởng

Cô giáo: Nguyễn Hồng Thu

Năm sinh: 1979

Trình độ: Thạc sỹ

SĐT: 0972081218

BAN GIÁM HIỆU



Năm học 2024 - 2025

BAN GIÁM HIỆU

Phó Hiệu trưởng
Cô giáo: Lê Thị Phương Ngân

Năm sinh: 1985
Trình độ: Đại học
SĐT: 0973025916

Phó Hiệu trưởng
Cô giáo: Nguyễn Thị Kim Ngân

Năm sinh: 1987
Trình độ: Đại học
SĐT: 0384418133



LỚP MGL A1
Năm học 2024 - 2025

Trình độ: Đại học
SĐT: 0976727421

Cô giáo: Phan Thị Lan
Cô giáo: Nguyễn Thị Yến

Trình độ: Đại Học
SĐT: 0386910633



LỚP MGL A2
Năm học 2024 - 2025

Trình độ: Đại học
SĐT: 0396630769

Cô giáo: Lê Thị Huyền

Cô giáo: Hoàng Thị Hoàn

Trình độ: Đại học
SĐT: 0975217965



LỚP MGN B1
Năm học 2024 - 2025

Trình độ: Đại học
SĐT: 0972745218

Cô giáo: Đặng Thu Thuỷ

Cô giáo: Nguyễn Thị Nhinh

Trình độ: Đại học
SĐT: 0983538654



LỚP MGN B2
Năm học 2024 - 2025

Trình độ: Đại học
SĐT: 0355990282

Cô giáo: Lê Thị Lan

Cô giáo: Đặng Bích Ngoan

Trình độ: Đại học
SĐT: 0975670873



LỚP MGN B3
Năm học 2024 - 2025

Trình độ: Đại học
SĐT: 0912278694

Cô giáo: Đào Thị Thu Hà

Cô giáo: Trần Thị Thuý Nga

Trình độ: Đại học
SĐT: 0334393371





LỚP MGB C2
Năm học 2024 - 2025

Trình độ: Đại học
SĐT: 0977716233

Cô giáo: Ngô Kim Trúc

Cô giáo: Hoàng Thị Thanh

Trình độ: Cao Đẳng
SĐT: 0379585761



LỚP NT  D1
Năm học 2024 - 2025

Trình độ: Đại học
SĐT: 09718733683

Cô giáo: Phạm Thị Giang

Cô giáo: Bùi Thanh Thuỷ

Năm sinh: 1981
SĐT: 0969100768



LỚP NT D2
Năm học 2024 - 2025

Trình độ: Đại học
SĐT: 0976654720

Cô giáo: Bùi Hà Thương

Cô giáo: Lê Thị Thắm

Trình độ: Cao Đẳng
SĐT: 0368717994



NV Văn thư: Hoàng Quỳnh Trang

TỔ VĂN PHÒNG
Năm học 2024 - 2025

Trình độ: Trung cấp
SĐT: 0988016811

NV kế toán: Lê Thùy Dương

Trình độ: Đại học
SĐT: 0375576788



Năm học 2024 - 2025

Cô: Nguyễn Thu Phương - 1991
Trình độ: Cao đẳng

Cô: Nguyễn Thu Hà - 1989 
Trình độ: Cao đẳng

Cô: Nguyễn Thu Trang - 1986
Trình độ: Trung cấp

TỔ NUÔI DƯỠNG



Cô: Nguyễn Thị Nhung

TỔ NUÔI DƯỠNG
Năm học 2024 - 2025

Năm sinh: 1988
Trình độ: Cao đẳng

Cô: Nguyễn Ngọc Phượng

Năm sinh: 1992
Trình độ: Cao Đẳng



TỔ BẢO VỆ

Năm học 2024 - 2025

NV Bảo vệ: Lê Đình Dũng NV Bảo vệ: Nguyễn Văn Huấn


